
Trong nội dung các môn học lớp 6

1
Môn Ngữ văn 1 P.TB 6

2
Môn Ngữ văn 1 P.TB 6

3
Môn Giáo dục công dân 1 P.TB 6

4
Môn lịch sử và Địa lý (Lịch sử) 1 P.TB 6

5
Môn lịch sử và Địa lý (Địa lí) 1 P.TB 6

6
Môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 P.TB 6

7
Môn Hoặt động trải nghiệm 1 P.TB 6

Vị trí 

sx
Lớp 

HỌC

 kì
GHI CHÚ

TÊN ĐƠN VỊ: THCS TÂN VĂN
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lƣợng
Phục vụ cho bài dạy 
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Trong nội dung các môn học lớp 8

1
Môn Ngữ văn 1 P.TB 8

2
Môn Ngữ văn 1 P.TB 8

3 Môn Giáo dục công dân 1 P.TB 8

4 Môn lịch sử và Địa lý (Lịch sử) 1 P.TB 8

5 Môn lịch sử và Địa lý (Địa lí) 1 P.TB 8

6 Môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 P.TB 8

7 Môn Hoặt động trải nghiệm 1 P.TB 8

Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện

HỌC

 kì
GHI CHÚ

HIỆU TRƢỞNG

Lý Phƣơng Thảo

Số

TT
Tên đồ dùng

Số 

lƣợng
Phục vụ cho bài dạy 

Vị trí 

sx
Lớp 


